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 Bắc Kạn, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

      Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh đồ dùng phục vụ hoạt động chuyên 

môn  

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm đồ dùng phục vụ hoạt 

động chuyên môn trong đơn vị, cụ thể như sau:  

(Chi tiết tại Danh mục hàng hoá đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo các cơ sở kinh doanh có đủ năng 

lực cung cấp danh mục hàng hoá nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn (Giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và chi phí khác). 

Báo giá xin gửi bản giấy về Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn trước 08h00’ ngày 02 tháng 01 năm 2025, theo địa chỉ: Tổ 12, phường 

Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, và gửi trước bản scant 

qua địa chỉ Email: maiyentc@gmail.com. Số điện thoại liên hệ khi cẩn thiết: 

0915200026.   

Xin trân trọng cảm ơn!./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải Trang TTĐT); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

  

mailto:maiyentc@gmail.com


DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số        /TM-BVĐK, ngày      /12/2024 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Quy cách, nhãn hiệu, xuất sứ ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

 

1 

 

Đệm 

1.6m  

Đệm bông ép ALIAS  

Đặc tính: 

- Ruột bông cotton + polyester chắc chắn có 

thể dùng 2 mặt để nằm tùy người sử dụng. 

- Có độ đàn hồi, độ bền cao, thoáng khí. 

- Áo đệm gấm dệt dày dặn sang trọng 

- Thiết kế họa tiết sinh động, đường may chắc 

chắn và chính xác. 

- Giúp nâng đỡ và bảo vệ cột sống. 

- Độ bền lâu dài 

- Công nghệ bảo vệ sức khỏe 

- Bảo Hành 7 năm 

+ Thông số:  

- Độ dày: 9cm 

- Kích thước: 160cm x200cm  

- Thương hiệu: ELAN 

- Xuất sứ:  

Công ty TNHH chăn ga gối đệm ELAN. 

Việt Nam  

Cái 1   

 

2 

 

Bộ ga 

gối  

Chăn ga gối mã TE(Ga bộ 5 món) 

+ Đặc tính: 

-Vải TE là dòng vải 100% Tencel sợi tự nhiên 

cao cấp với các hoạ tiết được dệt trên vải áp 

dụng kỹ thuật cao tạo nên bề mặt vải láng mịn 

và bóng mượt. Dòng sản phẩm thoáng mát, 

nhẹ nhàng, bền vững với thời gian. Màu sắc 

thiết kế đơn giản nhưng vô cùng độc đáo, tạo 

điểm nhấn cho không gian phòng ngủ 

+ Thông số kỹ thuật: 

- 1 ga phủ chần Freesize 

- 1 chăn 200x200 

- 2 vỏ gối nằm 45x65 

- 1 vỏ gối ôm 80x100 

- Thương hiệu: ELAN 

- Xuất sứ:  

Công ty TNHH chăn ga gối đệm ELAN. 

Việt Nam  

Bộ 1   

 

3 

 

Chăn 

đông 

Chăn Đông Elan Mã SI2383 

+ Đặc tính 

- Sateen in hoa SI là dòng vải cao cấp, các 

họa tiết được in trên nền vải T300 100% 

Cotton hay còn được biết đến với cái tên 

Cotton Sateen, là loại vải dệt áp dụng kỹ thuật 

dệt cao cấp tạo nên bề mặt vải láng mịn và 

bóng mượt, thoáng mát vào mùa hè, nhẹ 

Cái 4   
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nhàng ấm áp vào mùa đông, góp phần giữ 

những màu lạ trên sản phẩm bền vững với 

thời gian. 

- Kích thước: 200x220 

- Thương hiệu: ELAN 

- Xuất sứ:  

Công ty TNHH chăn ga gối đệm ELAN. 

Việt Nam 

 
Máy 

sưởi 

Máy sưởi gốm PTC cao cấp CREEN  

- Mã: CR-H79C 

- Nhãn hiệu: CREEN 

+ Thông số kỹ thuật 

- Kích thước : 66.5x15x18cm 

- Công suất định mức: 2000W 

- 3 Cấp độ điều chỉnh nhiệt: 1400W - 2000W 

- Điện : 220v 

- Khối lượng: 2.5 KG 

- Loại vặn cơ không có màn hình hiển thị nhiể 

độ. chỉ có núm văn chỉnh gió nóng lạnh sau 

máy 

- Chất liệu: Lưới hợp kim siêu bền, Thanh đốt 

gốm PTC công nghệ mới, Nhựa an toàn chịu 

nhiệt siêu bền 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Chịu trách nhiệm phân phối nhập khẩu : 

Công ty TNHH gia dụng Bình An  

Cái 4   

 
Phích 

điện 

Bình thủy điện 3.0 L Saiko AP-301S 

- Mã sản phẩm: AP 301S 

- Công suất động cơ (W): 750W 

- Điện áp: 220v 

- Tần số: 50HZ 

- Dung tích: 3L 

- Kích thước sản phẩm (cm): 36 x 25 x 25 cm 

- Bảng điều khiển: Nhấn nút cơ 

- Đèn báo hiệu: Đèn LED 

- Chất liệu sản phẩm: Vỏ ngoài tôn cao cấp, 

cách nhiệt; Lòng phích Inox 304; Quai xách, 

nắp nhựa cách nhiệt 

- Xuất xứ:  Công ty CP Saiko Việt Nam 

Cái 4   

 

Bộ 

ấm 

chén  

Bộ Tách Trà 560-7 Sứ CK 

- Nguyên liệu: Cao Lanh, Trường Thạch 

– Bộ ấm trà gốm sứ ck có chứng nhận Halal 

(chuẩn quốc tế) nên an toàn cho sức khỏe khi 

sử dụng. 

– Sử dụng được trong lò vi sóng (trừ sản 

phẩm có họa tiết, hoa văn nhũ vàng, nhũ bạc). 

– Sử dụng được trong máy rửa chén – Xếp 

chồng đồng đều, hạn chế trầy xước (bảo quản) 

– Lớp men với độ sáng bóng cao nên chỉ cần 

vệ sinh bằng vải mềm, tránh vật dụng kim 

loại. 

Với quy trình quản lý rất nghiêm ngặt trong 

Bộ 4   
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khâu thiết kế và sản xuất sản phẩm. Những 

đường nét đơn giản, mạnh mẽ, chất lượng 

men sáng bóng đã đưa CK trở thành “Nhà sản 

xuất sứ Châu Âu chuyên nghiệp tại Việt 

Nam”. 

- Quy cách:  

+ Chén 6 cái, đĩa 7 cái, ấm 1 cái có nắp đậy 

- Thương hiệu: CK 

- Màu: Trắng không viền 

- Chịu trách nhiệm phân phối nhập khẩu: 

Công ty CP Gốm sứ Toàn Quốc Việt Nam  

 

Cốc 

thủy 

tinh  

CỐC THỦY TINH OCEAN B00409 

- Số lượng: 6 chiếc/bộ 

- Dung tích: 245 ml 

- Đường kính miệng – TD: 74 mm 

- Đường kính chân ly – FD: 70 mm 

- Đường kính lớn nhất – MD: 74 mm 

- Chiều cao – H: 85 mm 

- Trọng lượng cốc – W: 235 gram 

- Kiểu miệng: Bo 

- Quy cách đóng gói: 6 chiếc/bộ – 12 

bộ/thùng 

- Trọng lượng thùng: 15.5 kg 

- Xuất xứ: Ocean Thái Lan 

- Trọng lượng hộp: ≅ 1.500 gram 

- Hãng sản xuất: Ocean 

- Mã sản phẩm: B00409 

- Chịu trách nhiệm phân phối nhập khẩu: 

Công ty Sản Xuất Thương Mại Đ&H 

Hộp 4   

 

 Cây 

treo 

quần 

áo  

Giá áo ZA-13-00 

- Mã ID: 1188 

- Mã sp: ZA1300 

- Chất liệu: Giá áo đứng 5 chân, ống đứng phi 

32, ông chân phi 25.4, móc treo phi 15.9, 

Khung inox 

Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: W628xH1715 

- Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Nội 

thất Xuân Hòa Việt Nam 

Cái 4   

 

Thùng 

đựng 

rác 

Bật rác trung 

- Mã sản phẩm: 8041 

- Kích thước 25 x22 x 29 

- Chất liệu: Nhựa PP 

- Thương hiệu: Việt N hật 

- Xuất sứ: Công ty TNHH Sản xuất  nhựa 

Việt Nhật  Việt Nam  

Cái  4   

 
Khăn 

lau 

Khăn cao cấp 

Đặc tính:  

- Khăn đạt tiêu chuẩn TUV Châu âu. Chứng 

chỉ chứng nhận Nam Đô là chiếc khăn an toàn 

không hóa chất độc hại trong thành phần sợi 

Cái 4   



vải do vậy rất an toàn khi dùng 

- Với Cotton dày, mịn, thấm mút mồ hôi tốt, 

không xù lông, mềm mại cho làn da, cầm mát 

tay  

+ Kích thước sản phẩm 30cmx50cm 

Thương hiệu: Nam Đô 

Xuấ sứ: Công ty TNHH dệt may Nam Đô 

 

Máy 

tính 

tay 

Casio 

Máy Tính Văn Phòng Casio JS-40B 

Đặc tính: 

Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu 

- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt 

trời 

- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi 

làm việc với tốc độ cao 

- Phím nhựa được được phun 2 màu khác 

nhau tránh mài mòn và phai màu trong quá 

trình sử dụng 

- Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức 

năng 

- Chức năng nổi bật: tính tỷ lệ phần trăm 

- Kích thước: 22.5 x 11.5 x 2 cm 

- Trọng lượng: 195g 

- Thương hiệu: Nhật Bản  

- Chịu trách nhiệm phân phối và nhấp khẩu: 

Công ty TNHH thương mại và Công nghệ 

Minh Đức Việt Nam  

Cái 3   

 

Cặp 

da 

công 

tác  

Túi xách công sở GB-TL23 

- Mã SP: GB-TL23 

- Sử dụng: Quai xách bằng da, may chắc 

chắn, bền bỉ, gập đi gập lại 10 triệu lần thoải 

mái. 

- Kích thước: 39cm x 28 cm x 10 cm 

- Thiết kế nhiều ngăn đựng laptop, giấy tờ, 

sách sở, điện thoại, ví tiền, sạc máy tính, 

sạc dự phòng…  
- Chất liệu: Vải Oxford cao cấp kết hợp viền 

da PU. 

- Màu sắc: Màu đen 

- Xuất xứ: Công ty TNHH Gu Bag Việt Nam  

Cái  3   

 
Bút 

chỉ 

Bút trình chiếu Laser không dây Ugreen 

50654  
- Hãng Sản Xuất : Ugreen 

- Mã Sản Phẩm : 50654 

- Màu Sắc : Đen 

- Laser : Đỏ 

- Tính năng : Sử dụng trình chiếu, thuyết 

trình, Word, PowerPoint… 

- Khoảng cách chiếu led : 100-200m 

- Khoảng cách điều khiển : Wireless 2.4Ghz 

lên tới 100m (không vật cản, nhiễu sóng) 

- Sử dụng pin : AAA 

- Tương thích với USB 3.0, 2.0 và 1.1 

Cái  3   



- Hỗ trợ HĐH : Windows 7/ 8/ 10, Windows 

XP, Linux, Mac OS 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Chịu trách nhiệm phân phối và nhập khẩu:  

CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM XÂY DỰNG 

TRƯỜNG PHÁT 

 USB 

USB Kingston DataTraveler Exodia 256GB 

- Dung lượng1   256GB 

- Tốc độ2    USB 3.2 Gen 1 

- Kích thước    67,3mm x 21,04mm x 

10,14mm 

- Trọng lượng    11g 

- Nhiệt độ hoạt động    0°C~60°C 

- Nhiệt độ bảo quản    -20°C~85°C 

- Bảo hành    Bảo hành 5 năm 

- Tương thích với    Windows® 11, 10, 8.1, 

macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 

Chrome OS™ 

- Thương hiệu: Kingston  

- Sản xuất tại: Mỹ 

- Chịu trách nhiệm phân phối nhấp khẩu: 

CÔNG TY TNHH PTCN MÁY TÍNH MINH 

CHÂU 

Cái  3   

 

Loa 

máy 

tính 

Loa máy tính Fenda F550X 

Điểm nổi bật 

- Loa vệ tinh (satellites), Loa bass 

(subwoofer) 

- Kết nối Bluetooth, kết nối NFC (Kết nối 

không dây tầm ngắn) 

- Đạt tiêu chuẩn chứng nhận bởi SIG 

- Áp dung công nghệ tiên tiến PLL cho kỹ 

thuật số FM 

- Đầu đọc USB, thẻ nhớ SD, đầu đọc USB hỗ 

trợ định file MP3/WMA 

- Hãng sản suất: Fenda 

- Model: Bluetooth F550X 

- Chuẩn âm thanh: 2.1 

- Tổng công suất loa: 56W 

- CS loa siêu trầm/ vệ tinh: 28W + 14Wx2 

- Tần số đáp ứng: 130 - 20 KHz(satellite) 30 

- 110Hz (subwoofer) 

- Điều khiển từ xa: Có 

- Cổng tín hiệu vào: Jack 3.5 mm và 

Bluetooth®  

- Kích thước: W110xH118xD110mm 

(satellite) W252xH252xD279mm 

(subwoofer) 

- Trọng lượng: 4.68kg 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: 

Công ty Cổ phần MEDIAMART Việt Nam 

Cái  3   



 

Sổ ghi 

chép 

Sổ da cao cấp Victory Hải Tiến KV6 

– Giấy: 70g/m 

– Trang: 200 tr 

– Độ trắng: 92-95 ISO 

– Kích thước: 15 x 21 cm 

– Mã sản phẩm: SDKV6200 

- Thương hiệu: Hải Tiến 

- Xuất xứ: Công ty Cổ phần Giấy Hải 

Tiến.Việt Nam  

 

Quyển 3   

 

Bút 

ký  

Bút nước MG AGP 13672 1.0 màu xanh 

- Nhãn hiệu: M&G  

 - Mã sản phẩm: AGP13672A  

 - Bút kí dạng Gel M&G ngòi 1 mm.  

 - Kiểu dáng trang nhã, thiết kế vỏ nhựa xanh 

đơn giản hiện đại, rất thích hợp với các em 

học sinh phổ thông và người làm việc văn 

phòng.  

 - Mực viết trơn chu không bị tắc.  

 - Có nắp thông gió.  

 - Kiểu ngòi 1 mm.  

- Hộp : 12 cái  

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: 

CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN ĐẠT 

HUỲNH 

Hộp 10   

 

File 

đục lỗ 

để tài 

liệu 

Bìa còng bật Kokuyo7cm 

Đặc điểm :  

- Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ 

tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân 

thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể 

tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế 

lại)  

- Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu  

- Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo 

nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên 

khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ 

nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu 

cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác 

dễ chịu khi chạm vào)  

- Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm  

- Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm   

- Màu sắc: Xanh dương 

 - Kích thước: Khổ A4-S (308 x 280 x 76mm)  

- Quy cách: Thùng 40 chiếc  

- Xuất xứ: LD Việt Nhật 

- Sản xuất:  Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển VINALIFE Việt Nam 

Cái 30   



 

Cặp 3 

dây  

Cặp 3 dây giấy gáy 7cm 

- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc 

chắn; Gáy rộng 7cm, được dán bằng loại vải 

đa dụng, bền, dai, chịu lực tốt;  

- Kích thước: Khổ A4 (330 x 70 x 225mm); 

Quy cách: Bịch 10 chiếc;  

- Trọng lương: 4,5kg/bịch 10 chiếc 

- Nhãn hiệu: Thanh Phúc 

- Xuất xứ: Công ty TNHH in Thanh Phúc 

Việt Nam  

 

Cái 60   

 Tổng cộng     
 

Ghi chú: Giá trên bao gồm thuế, phí vận chuyển và chi phí khác 
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